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N     23-7-2019 

 

NHÂN DANH 

                                        

                               

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  N u ễn Kim Đồn  

- Thẩm phán: Ôn  Phan Minh Dũn  

- Các Hội thẩm nhân dân: 1.    Ho n  Thị  iên 

 2. Ôn  Trần Minh Châu 

 3. Ôn  N u ễn Trun  Dũn  

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông N u ễn Văn Dũn , l  Thư 

ký Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm Đồn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Ôn  N u ễn Hùn  Oai; Kiểm s t viên. 

Ngày 23-7-2019, tại Tòa  n nhân dân hu ện Đức Trọn , xét xử sơ 

thẩm lưu độn  vụ  n hình sự thụ lý s  16/2019/ TLST-HS ngày 04-6-2019, 

theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét xử s  101/2019/QĐXXST-HS ngày 01-7-

2019 đ i với bị c o:  

Họ v  tên: La Xuân B; sinh ngày 22-8-1997 tại tỉnh Ninh Thuận; nơi 

ĐKHKTT: Thôn LP, xã LS, hu ện NS, tỉnh Ninh Thuận; nơi cư trú: Nh  trọ M N, 

thôn PT, xã HT, hu ện ĐT, tỉnh Lâm Đồn ; n hề n hiệp: L m thuê; trình độ 

học vấn:  7/12; dân tộc: Kinh; qu c tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; con ông La 

Xuân M, sinh  năm 1963; con  bà Trần Thị C, sinh năm 1963; hiện cư trú: Thôn 

LP, xã LS, hu ện NS, tỉnh Ninh Thuận; bị c o chưa có vợ, con; 

Tiền  n, tiền sự: Khôn ; bị bắt  iam n    17-01-2019; hiện đan  bị tạm 

 iam tại trại tạm  iam Côn  an tỉnh Lâm Đồn . Có mặt. 

Người bào chữa: Luật sư N u ễn Thị Hồn  - Văn phòn  Luật sư Minh 

Hồn  - Đo n luật sư tỉnh Lâm Đồn . Có mặt. 

Bị hại: Chị Phạm Thị Thu H (Đã chết); n ười đại diện hợp ph p bị hại: 

Ôn  Phạm Thanh H; sinh năm 1948; nơi cư trú: Thôn HT, xã AH, hu ện NP tỉnh 

Ninh Thuận. Có mặt. 

Nhân chứng: 

- Ông Phạm Thanh T; sinh năm 1978; nơi cư trú: Nhà trọ MN, thôn P T, xã 

HT, hu ện ĐT, tỉnh Lâm Đồn . Có mặt. 
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- Ôn  Phạm Thanh T; sinh năm 1993; nơi cư trú: Nh  trọ MN, thôn P T, xã 

HT, hu ện ĐT, tỉnh Lâm Đồn . Có mặt. 

- Ôn  Phạm Minh Vũ; sinh năm 2009; nơi cư trú: Thôn BL, xã HT, hu ện 

ĐT, tỉnh Lâm Đồn . Vắn  mặt. 

N ười  i m hộ:    N u ễn Thị N; sinh năm 1987; nơi cư trú: Thôn B L, 

xã HT, hu ện ĐT, tỉnh Lâm Đồn . Vắn  mặt. 

- Ôn  N u ễn Đức S; sinh năm 1988; nơi cư trú: Nh  trọ MN, thôn P T, xã 

HT, hu ện ĐT, tỉnh Lâm Đồn . Có mặt. 

- Ôn  Lê Hữu T; sinh 1996; nơi cư trú: Garage TL, thôn PT, xã H T, hu ện 

ĐT, tỉnh Lâm Đồn . Vắn  mặt. 

- Ông Ngu ễn Thanh L; sinh năm 1988; nơi cư trú: Garage TL, thôn P T, 

xã HT, hu ện ĐT, tỉnh Lâm Đồn . Vắn  mặt. 

- Ôn  N u ễn Văn H; sinh năm 1994; nơi cư trú: Thôn CS, xã TT, hu ện 

ĐD, tỉnh Lâm Đồn . Vắn  mặt. 

- Ôn  Trươn  Côn  Q; sinh năm 1993; nơi cư trú: Thôn PN, xã H T, hu ện 

Đ T, tỉnh Lâm Đồn . Vắn  mặt. 

- Ôn  N u ễn Hoàng A; sinh năm 1996; nơi cư trú: 39 PH, thị trấn L N, 

hu ện Đ T, tỉnh Lâm Đồn . Vắn  mặt. 

- Ôn  N u ễn Ho n  Kỳ N; sinh năm 1993; nơi cư trú: 39 PH, thị trấn LN, 

hu ện ĐT, tỉnh Lâm Đồn . Có mặt. 

- Ôn  Châu Văn L sinh năm 1997; nơi cư trú: 39 PH, thị trấn LN, hu ện 

ĐT, tỉnh Lâm Đồn . Có mặt. 

-    Đ o Thị Mỵ N; sinh năm 1983; nơi cư trú: 31/2 Thôn QH, xã H T, 

hu ện ĐT, tỉnh Lâm Đồn . Có mặt. 

- Bà Phạm Thị Như T; sinh năm 1991; nơi cư trú: Tổ 29, thôn PT, xã H T, 

hu ện Đ T, tỉnh Lâm Đồn . Có mặt. 

     U    Ụ   : 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án; cáo trạng truy tố, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

 ị c o La Xuân   v  bị hại chị Phạm Thị Thu H từ tỉnh Ninh Thuận đến 

thôn PT, xã HT, hu ện ĐT, tỉnh Lâm Đồn  để l m thuê sau đó có quan hệ tình 

c m với nhau v  cùng ở trọ tại nh  trọ Mỵ Nươn .  

Vào kho ng tháng 12-2018 bị c o   cho rằn  bị hại chị H có bạn trai kh c 

nên ph t sinh mâu thuẫn v  thườn  xu ên cãi vã nhau. Đến kho n  19  iờ n    

15-01-2019 sau khi u n  rượu, bị c o   điều khiển xe mô tô về phòn  trọ, khi 

đến đoạn đườn  v o nh  trọ thấ  bị hại chị H điều khiển xe mô tô về, bị cáo B 

ép xe của bị hại chị H nên bị hại chị H dừn  xe ch n  chân n ồi trên xe. Lúc 

n  , bị c o   xu n  xe đến đứn  bên tr i của bị hại chị H để nói chu ện v  tiếp 

tục cãi nhau, bị c o   lấ  dao Th i Lan (dài 20,5 cm, cán bằng nhựa màu đỏ, 

lưỡi dao dài 10,5cm chỗ rộng nhất 2,5cm, mũi dao nhọn) từ xe m   của mình, 
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cầm theo chiều n hịch bằn  ta  ph i đâm một nh t theo hướn  từ trên xu n  

v o cổ bên tr i của bị hại chị H. Do vậ , bị hại chị H dùn  2 ta  hất ta  của bị 

cáo B ra, thì bị c o B tiếp tục cầm dao đâm từ ph i san  tr i v  n ược lại v o 

n ười của chị H. Khi thấ  chị H dùn  ta  ôm cổ, bị c o   vứt dao xu n  và lên 

xe bỏ chạ , còn chị H được mọi n ười đưa v o Trun  tâm   tế hu ện Đức Trọn  

sơ cứu, sau đó chu ển đến  ệnh viện Chợ Rẫ , th nh Ph  Hồ Chí Minh để cấp 

cứu v  điều trị, đến n    18-01-2019 bị hại chị Hồn  tử von  do thươn  tích qu  

nặn . Đến n    17-01-2019 bị c o   o đến Côn  an hu ện Đức Trọn , tỉnh 

Lâm Đồn  để đầu thú. 

Tại kết luận ph p   s  88/TT.19 ngày 22-02-2019 của Trun  tâm ph p   

Thành ph  Hồ Chí Minh kết luận chị Hồn  chết do n u ên nhân “suy hô hấp 

tuần hoàn do vết đâm vùng cổ trái gây thủng động mạch cảnh chung trái và vết 

đâm vùng lưng phải gây tràn máu khoang phổi phải, đa chấn thương do bị 

đâm”. 

Qu  trình điều tra, đã thu  iữ vật chứn  01 dao d i 20,5 cm, c n bằn  nhựa 

m u đỏ, lưỡi dao d i 10,5cm, chỗ rộn  nhất 2,5cm, mũi dao nhọn. N o i ra, cơ 

quan điều tra còn thu  iữ của bị c o   o một xe mô tô  iển s  85F1- 224.61 

nhãn hiệu Yamaha Sirius, m u đỏ-đen. 

Tại b n kết luận  i m định s  746/GĐ-PC09 ngày 01-4-2019 của Phòn  kỹ 

thuật hình sự Côn  an tỉnh Lâm Đồn  kết luận “con dao gửi giám định có thể 

tạo ra được cả 06 các vết thương trên người bị hại chị Hồng”. 

Về bồi thườn  thiệt hại: Chi phí mai t n  hết 60.997.957đ (l m tròn s  

61.000.000đ). Đại diện  ia đình bị hại  êu cầu bồi thườn  tiền chi phí mai t n  

và 61.000.000đ; bồi thườn  tổn thất tinh thần. 

Tại b n c o trạn  s  16/CT-VKS-P2 ngày 03-6-2019 của Viện kiểm s t 

nhân dân tỉnh Lâm Đồn , tru  t  bị c o La Xuân B phạm tội “Giết người” theo 

điểm n kho n 1 Điều 123 của  ộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sun  năm 

2017 (sau đây gọi chung Bộ luật hình sự năm 2015). 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm Đồn   iữ n u ên 

b n c o trạn , đề n hị tu ên b  bị c o La Xuân B phạm tôi “Giết người”. Áp 

dụn  điểm n kho n 1 Điều 123; điểm s kho n 1, kho n 2 Điều 51 của  ộ luật 

hình sự năm 2015; tu ên phạt bị c o B từ 18 đến 20 năm tù. Về bồi thườn  thiệt 

hại, đề n hị buộc bị c o bồi thườn  chi phí cấp cứu, mai t n  tổn thất tinh thần 

99.000.000đ; về vật chứn  đề n hị xử lý theo ph p luật. 

Tại phiên tòa hôm nay; bị c o thừa nhận rằn  n u ên nhân do n hi n ờ bị 

hại n oại tình nên sau khi  ặp bị hại chị H tại đoạn đườn  v o nh  trọ hai bên 

cãi vã nhau, bị c o thực hiện h nh vi dùn  dao Th i Lan đâm 06 nhát vào cổ bên 

tr i của bị hại chị H; đâm từ ph i san  tr i v  n ược lại v o n ười của chị H. 

Hậu qu  l m cho bị hại chết l  đún .  

Về bồi thườn  thiệt hại, bị c o đồn  ý bồi thườn  cho phí mai t n  

61.000.000đ; bồi thườn  tổn thất tinh thần 50.000.000đ, cộng chung 
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111.000.000đ, cha mẹ bị c o bồi thườn  12.000.000đ; bị c o đồn  ý bồi thườn  

99.000.000đ. 

Luật sư b o chữa cho bị c o th n  nhất tội danh Viện kểm s t tru  t . Tu  

nhiên, bị c o được  p dụn  tình tiết  i m nhẹ như Viện kiểm s t đề n hị, bị c o 

còn được  p dụn  c c tình tiết  i m nhẹ như điểm b ( ia đình bị c o bồi thườn  

12.000.000đ), điểm s, điểm r (bị c o tự thú) kho n 1, 2 Điều 51 của  ộ luật hình 

sự năm 2015, đề n hị Tòa  n qu ết định khởi điểm khun  hình phạt. 

Đại diện bị hại x c định bị hại chưa có chồn , con, cha mẹ của bị hại l  ôn   

Phạm Thanh H và bà Lê Thị G; đề n hị bồi thườn  chi phí cấp cứu, mai t ng 

cộn  chun  61.000.000đ; bồi thườn  tổn thất tinh thần 50.000.000đ cho cha, mẹ 

của bị hại l  ôn  H, bà G. Ngoài ra, đại diện bị hại cũn  thừa nhận cha mẹ bị c o 

đã bồi thườn  12.000.000đ; còn ph i bồi thườn  99.000.000đ. 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

 [1] Qu  trình điều tra, tru  t , Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm 

s t, Kiểm s t viên đã thực hiện đún  về thẩm qu ền, trình tự, thủ tục qu  định 

của  ộ luật t  tụn  hình sự.  ị c o, đại diện bị hại khôn  khiếu nại về h nh vi t  

tụn , qu ết định t  tụn  của Cơ quan tiến h nh t  tụn , n ười tiến h nh t  tụn . 

Do đó, c c h nh vi, qu ết định t  tụn  của Cơ quan tiến h nh t  tụn , n ười tiến 

h nh t  tụn  đã được tiến h nh hợp ph p. 

 [2] Xuất ph t từ việc bị c o La Xuân B v  bị hại chị Phạm Thị Thu H có 

quan hệ tình c m  êu nhau v  cùn  ở trọ tại nh  trọ Mỵ Nươn . Tu  nhiên, do 

n hi n ờ bị hại chị Hồn  có bạn trai kh c nên ph t sinh mâu thuẫn, nên kho n  

19  iờ n    15-01-2019 sau khi u n  rượu, bị c o   o điều khiển xe mô tô về 

phòn  trọ, khi đến đoạn đườn  v o nh  trọ thấ  bị hại chị H điều khiển xe mô tô 

về, bị c o   ép xe của bị hại chị Hồn  nên bị hại chị H ph i dừn  xe.  ị c o   o 

xu n  xe đến đứn  bên tr i của bị hại chị Hồn  để nói chu ện v  tiếp tục cãi 

nhau, bị c o   lấ  dao Th i Lan từ xe m   của mình đã sử dụn  dao Th i Lan 

đâm 06 nh t v o bị hại chị H; tron  đó vết thươn  vùn  cổ tr i thủn  độn  mạch 

c nh chun  tr i; vết thươn  vùn  hôn  ph i  â  tr n m u khoan  phổi ph i l m 

cho bị hại chết su  hô hấp tuần ho n. 

Đ i chiếu  iữa lời khai của bị c o; biên b n kh m n hiệm hiện trườn ; kh m 

n hiệm tử thi; kết luận ph p  , lời khai n ười l m chứn  đã có đủ căn cứ để 

tu ên b  bị c o B phạm tội “Giết người” theo điểm điểm n kho n 1 Điều 123 

của  ộ luật hình sự năm 2015 l  có căn cứ. 

[3] Xét h nh vi phạm tội của bị c o l  n u  hiểm cho xã hội v  thuộc 

trườn  hợp đặc biệt n hiêm trọn ; bởi lẽ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ tron  cuộc s n , 

bị c o xem thườn  lẽ s n , đã tước đoạt tính mạn  của bị hại. Căn cứ v o diễn 

biến của h nh vi, bị c o thực hiện h nh vi đâm 06 nh t thể hiện ý thức mon  

mu n thực hiện tội phạm đến cùn . Do vậ , cần qu ết định mức  n n hiêm 

khắc, c ch l  bị c o ra khỏi xã hội một thời  ian d i mới có t c dụn   i o dục bị 

c o v  phòn  n ừa chung. 
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Tu  nhiên, khi qu ết định mức hình phạt, cần  p dụn  tình tiết  i m nhẹ 

th nh khẩn khai b o cho bị c o qu  định tại điểm s kho n 1 Điều 51 của  ộ luật 

hình sự năm 2015. N o i ra, sau khi phạm tội, bị c o đến Cơ quan Côn  an để 

đầu thú, nên  p dụn  tình tiếp  i m nhẹ qu  định kho n kho n 2 Điều 51 của  ộ 

luật hình sự năm 2015.  

Luật sư cho rằn   ia đình bị c o bồi thườn  12.000.000đ đề n hị  p dụn  

điểm b kho n 1 Điều 51 của  ộ luật hình sự năm 2015 l  khôn  có căn cứ;  ởi 

lẽ việc bồi thườn  mới 12.000.000đ/111.000.000đ khôn  đủ điều kiện  p dụn  

tình tiết  i m nhẹ n  . N o i ra, Luật sư còn đề n hị  p dụn  điểm r kho n 1 

của  ộ luật hình sự năm 2015 cũn  khôn  có căn cứ.  ởi lẽ sau khi phạm tội 

đến n    17-01-2019, bị c o  đến Cơ quan Côn  an “đầu thú” chứ khôn  ph i 

“tự thú”, nên chỉ được  p dụn  kho n 2 Điều 51 của  ộ luật hình sự năm 2015 

nêu trên. 

[4] Về bồi thườn  thiệt hại: Tại phiên tòa, ông H đại diện bị hại  êu cầu bị 

c o bồi thườn  chi phí cấp cứu, mai t n  cộn  chun  61.000.000đ; bồi thườn  

tổn thất tinh thần 50.000.000đ cho cha, mẹ của bị hại. N o i ra, đại diện bị hại 

x c nhận cha mẹ bị c o đã bồi thườn  12.000.000đ. Do vậ  buộc bị c o bồi 

thườn  cho đại diện bị hại ôn  H s  tiền 99.000.000đ. 

[5] Về vật chứn : Qu  trình điều tra, đã thu  iữ vật chứn  thu  iữ 01 dao 

loại Th i lan (dài 20,5cm, cán bằng nhựa màu đỏ, lưỡi dao dài 10,5cm, chỗ 

rộng nhất 2,5cm, mũi dao nhọn) cần tịch thu tiêu hủ . 

Đ i với xe mô tô  iển s  85F1- 224.61 nhãn hiệu Yamaha Sirius, m u đỏ-

đen do anh N  iao nộp. Tu  nhiên Cơ quan điều tra chưa thu thập về  iấ  tờ chủ 

sở hữu ( iấ  chứn  nhận đăn  ký xe). Do vậ ,  iao cho Cơ quan Côn  an tỉnh 

Lâm Đồn  tiếp tục điều tra về n uồn   c chủ sở hữu để  i i qu ết theo qu  định 

ph p luật. 

Đ i với CMND thu  iữ của bị c o cần tr  lại cho bị c o. 

[6] Về  n phí:  ị c o ph i chịu  n phí hình sự sơ thẩm theo qu  định ph p 

luật; Về  n phí dân sự sơ thẩm, bị c o ph i chịu 4.950.000đ (cách tính án phí số 

tiền bồi thường 99.000.000đ x 5%). 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ   Ị  : 

1. Tu ên b  bị c o La Xuân B phạm tôi “Giết người”. Áp dụn  điểm n 

kho n 1 Điều 123; điểm s kho n 1, kho n 2 Điều 51 của  ộ luật hình sự năm 

2015;  

Xử phạt bị c o La Xuân B 18 (mười tám) năm tù. Thời hạn chấp h nh hình 

phạt tù tính từ n    17-01-2019.  

2. Về bồi thườn  thiệt hại: Căn cứ c c Điều 584, 585, 586, 587, 591 của  ộ 

luật dân sự.  uộc bị c o La Xuân B có tr ch nhiệm bồi thườn  cho đại diện bị 

hại ôn  Phạm Thanh H s  tiền 99.000.000đ.  



6 

 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án 

xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự 

năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. 

3. Về vật chứn : Căn cứ Điều 41 của  ộ luật hình sự; Điều 76 của  ộ luật 

t  tụn  hình sự; Tịch thu tiêu hủ  01 dao Thái Lan (dài 20,5cm, cán bằng nhựa 

màu đỏ, lưỡi dao dài 10,5cm, chỗ rộng nhất 2,5cm, mũi dao nhọn), hiện đan  

lưu  iữ tại Cục Thi h nh  n dân sự tỉnh Lâm Đồn  (biên bản giao nhận vật 

chứng ngày 03-6-2019). 

- Tr  lại cho bị c o La Xuân B Chứn  minh nhân dân s  264489608, do 

Côn  an tỉnh Ninh Thuận cấp n    ngày 26-12-2017. 

- Giao cho Cơ quan Côn  an tỉnh Lâm Đồn  01 xe mô tô  iển s  85F1- 

224.61 nhãn hiệu Yamaha Sirius, m u đỏ-đen hiện đan  lưu  iữ tại Cục Thi 

h nh  n dân sự tỉnh Lâm Đồn  (biên bản giao nhận vật chứng ngày 03-6-2019), 

để xử lý theo qu  định ph p luật. 

4. Về  n phí: Áp dụn  c c Điều 135; Điều 136 Bộ luật t  tụng hình sự; 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủ  ban thườn  vụ 

Qu c hội.  uộc bị c o La Xuân B ph i chịu 200.000đ  n phí hình sự sơ thẩm; 

4.950.000đ  n phí dân sự sơ thẩm. Cộn  chun  bị c o ph i chịu 5.150.000đ án 

phí. 

Tron  hạn 15 n    kể từ n    tu ên  n, bị c o, đại diện bị hại có qu ền 

kh n  c o để  êu cầu Tòa  n nhân dân cấp cao tại th nh ph  Hồ Chí Minh xét 

xử phúc thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 

7, 7a, 7b và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực 

hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 
- Tòa  n cấp cao tại TP. HCM; 

- Vụ GĐKT1 - TANDTC;  

- VKSND tỉnh Lâm Đồn ; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Cơ quan điều tra CA tỉnh Lâm Đồn ; 

- Cục THADS tỉnh Lâm Đồn ; 

-  ị c o; 

- Đại diện bị hại;                   

- Sở tư ph p tỉnh Lâm Đồn ; 

- N ười b o chữa; 

- Hồ sơ THAHS; 

- Lưu hồ sơ vụ  n; Án văn 

 

  .           É   Ử SƠ   Ẩ  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

( ã ký) 

 

 

 

 

 

 

 guyễ  Kim  ồ g 



7 

 

 


